
I

1 Phan Quỳnh Lam 4/6/1981 Chuyên viên Thạc sỹ Đại học chính quy, Thạc sỹ kinh tế Đang học TC 2

2 Nguyễn Hồng Phúc 28/7/1983 Phó Chánh VP Thạc sỹ Đại học Y, Thạc sỹ chuyên ngành Da liễu Trung cấp 1

II

1
Nguyễn Thị Mai 10/1/1981 Chuyên viên C. Nhân

Cử nhân Lưu trữ học và Quản trị Văn 

phòng hệ không tập trung
Đang học TC 1

2
Nguyễn Thanh Hường 3/10/1990 Chuyên viên

Cử nhân 

YTCC
Cử nhân YTCC hệ chính quy Đang học TC 1

III

1 Nguyễn Đình Dũng 13/8/1971 Phó TP NV Y BSCKI Đại học Y chính quy, BSCKI Cao cấp 1

2 Hoàng Song Hào 2/2/1977 Phó TP TCCB BSCKI Đại học Y chính quy, BSCKI Cao cấp 1

3 Nguyễn Xuân Thanh 26/01/1976 Phó TP TCCB Cử nhân Cử nhân Luật hệ chính quy Cao cấp 1

IV

1 Phan Quỳnh Lam 4/6/1981 Chuyên viên Thạc sỹ Đại học chính quy, Thạc sỹ kinh tế Đang học TC 1

2 Nguyễn Thị Bạch Ngà 10/3/1981 Chuyên viên Cử nhân Cử nhân Kinh tế hệ không tập trung Đang học TC 1

V

1 Nguyễn Đình Dũng 13/8/1971 Phó TP NV Y BSCKI Đại học Y chính quy, BSCKI Cao cấp 1

2 Nguyễn Hồng Phúc 28/7/1983 Phó Chánh VP Thạc sỹ Đại học Y, Thạc sỹ chuyên ngành Da liễu Trung cấp 1

3
Nguyễn Anh Tuấn 2/2/1981

Phó Chánh Thanh 

tra
BSCKI Đại học Y chính quy, BSCKI Cao cấp 1

VI

UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH QUY HOẠCH

các chức danh Trưởng, Phó phòng các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế nhiệm kỳ 2026-2031

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày    /11/2022 của Sở Y tế)

STT Họ và tên Ngày sinh
Chức vụ, đơn vị 

công tác

Trình độ
Đối tượng quy 

hoạch (đối 

tượng 1 hoặc 2 )
Học hàm, 

học vị
Chuyên môn

Lý luận chính 

trị

CHỨC DANH CHÁNH VĂN PHÒNG

CHỨC DANH PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ Y

CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ Y



STT Họ và tên Ngày sinh
Chức vụ, đơn vị 

công tác

Trình độ
Đối tượng quy 

hoạch (đối 

tượng 1 hoặc 2 )
Học hàm, 

học vị
Chuyên môn

Lý luận chính 

trị

1 Nguyễn Thanh Hường 3/10/1990 Chuyên viên Cử nhân Cử nhân YTCC hệ chính quy Đang học TC 1

VII

1
Nguyễn Thanh Hùng 25/7/1988 Chuyên viên DSCKI

Đại học ngành Dược hệ chính quy

DSCKI
Trung cấp 1

2 Ngô Quốc Thắng
20/11/1988

Chuyên viên DSCKI
Đại học ngành Dược hệ chính quy

DSCKI
Trung cấp 2

VIII

1
Nguyễn Thanh Hùng 25/7/1988 Chuyên viên DSCKI

Đại học ngành Dược hệ chính quy

DSCKI
Trung cấp 1

2 Ngô Quốc Thắng
20/11/1988

Chuyên viên DSCKI
Đại học ngành Dược hệ chính quy

DSCKI
Trung cấp 1

IX

1 Nguyễn Thanh Hùng 25/7/1988 Chuyên viên DSCKI
Đại học ngành Dược hệ chính quy

DSCKI
Trung cấp 1

2 Nguyễn Anh Tuấn 2/2/1981
Phó Chánh Thanh 

tra
BSCKI Đại học Y chính quy, BSCKI Cao cấp 1

X

1
Nguyễn Thanh Hùng 25/7/1988 Chuyên viên DSCKI

Đại học ngành Dược hệ chính quy

DSCKI
Trung cấp 1

XI

I DANH SÁCH CÁN BỘ 

1 Nguyễn Xuân Thanh 26/01/1976 Phó TP TCCB Cử nhân Cử nhân Luật hệ chính quy Cao cấp 1

2
Nguyễn Anh Tuấn 2/2/1981

Phó Chánh Thanh 

tra
BSCKI Đại học Y chính quy, BSCKI Cao cấp 1

3 Nguyễn Hồng Phúc 28/7/1983 Phó chánh VP Thạc sỹ Đại học Y chính quy, Thạc sỹ Trung cấp 1

XII

1 Lê Linh Nhâm 21/2/1975 Thanh tra viên Cử nhân Cử nhân Kinh tế hệ không tập trung Trung cấp 1

2
Ngô Quốc Thắng

20/11/1988
Chuyên viên DSCKI

Đại học ngành Dược hệ chính quy,

DSCKI
Trung cấp 1

CHỨC DANH CHÁNH THANH TRA SỞ

CHỨC DANH PHÓ CHÁNH THANH TRA SỞ

CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ DƯỢC

CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ DƯỢC

CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
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